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1 162614965 Võ Thanh An K16NAB1 Đạt

2 162614966 Nguyễn Thị Vân Anh K16NAB1 Hỏng

3 162614967 Chu Thị Đức Ánh K16NAB1 Hỏng

4 162614968 Tô Mỹ Quỳnh Châu K16NAB1 Đạt

5 162627441 Nguyễn Thị Huyền Diệu K16NAD1 Hỏng

6 162614969 Hoàng Thị Hạ Đoan K16NAB1 Hỏng

7 162625022 Nguyễn Minh Đức K16NAD1 Đạt

8 162614970 Trần Thị ánh Dung K16NAB1 Đạt

9 162625023 Phan Thị Lan Dung K16NAD1 Đạt

10 162614972 Dương Nữ Kỳ Duyên K16NAB1 Đạt

11 162614973 Lương Thị Duyên K16NAB1 Đạt

12 162614974 Nguyễn Thị Minh Hằng K16NAB1 Đạt

13 162625025 Nguyễn Thị Hằng K16NAD1 Đạt

14 162614975 Phan Xuân Hoàng Hạnh K16NAB1 Hỏng

15 162627507 Phùng Thị Hạnh K16NAD1 Đạt

16 162527479 Nguyễn Thị Thu Hiền K16NAB1 Hỏng

17 162617116 Trần Thuý Hiền K16NAB1 Hỏng

18 162614976 Nguyễn Thị Hoa K16NAB1 Đạt

19 162735069 Phan Thị Khánh Hoà K16NAB1 Hỏng

20 162614977 Nguyễn Thị Thanh Huệ K16NAB1 Hỏng

21 162614978 Huỳnh Ngọc Hương K16NAB1 Hỏng 0

22 162614979 Đỗ Thị Mai Hương K16NAB1 Đạt 0

23 162614981 Tôn Thất Dương Bá Khoa K16NAB1 Hỏng 0

24 162625029 Huỳnh Thị Diệu Khuyên K16NAB1 Đạt 0

25 162614983 Hồ Thị Lin Lin K16NAB1 Đạt 0

26 162625031 Chế Thị Tú Linh K16NAD1 Đạt 0

27 152614342 Lê Nguyễn Bích Loan K15NAB Hỏng

28 162143124 Nguyễn Thị Luyến K16NAB1 Đạt

29 162625035 Nguyễn Thị Lý K16NAD1 Hỏng

30 162614985 Phạm Ngọc Mai K16NAB1 Đạt

31 162614986 Nguyễn Thị Lê Minh K16NAB1 Đạt

32 162614987 Lê Thị Mơ K16NAD1 Hỏng

33 162614990 Trần Thị Lệ Mỹ K16NAB1 Hỏng

34 162614991 Nguyễn Thị Thanh Nga K16NAB1 Hỏng

35 162614992 Hoàng Nữ Thuỳ Ngân K16NAB2 Hỏng

36 162616556 Nguyễn Thị Kim Ngân K16NAB2 Đạt

37 162614993 Nguyễn Thị Ngọ K16NAB2 Đạt
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38 162625040 Lê Thị Bích Ngọc K16NAD2 Hỏng

39 162614995 Trương Thiện Nhẫn K16NAB2 Đạt

40 162614996 Trần Quỳnh Nhi K16NAB2 Đạt

41 162625041 Huỳnh Thị Uyên Nhi K16NAD2 Hỏng

42 162627326 Lê Thị Hoàng Ni K16NAD2 Hỏng

43 162625046 Lê Quang Thảo Phương K16NAD2 Hỏng

44 162625047 Nguyễn Thị Uyên Phương K16NAD2 Đạt

45 162625048 Nguyễn Thị Quỳnh Phương K16NAD2 Đạt

46 162625049 Võ Thị Kim Phượng K16NAD2 Đạt

47 162625050 Nguyễn Lương Thuý Quỳnh K16NAD2 Đạt

48 162617118 Võ Thị Lê Sa K16NAB2 Đạt

49 162615003 Phan Đình Thạch K16NAB2 Đạt 0

50 161326475 Nguyễn Thị Phương Thảo K16NAB2 Đạt 0

51 162615004 Nguyễn Thị Thanh Thảo K16NAB2 Đạt 0

52 162615007 Trần Thị Thu Thảo K16NAB2 Đạt 0

53 162625052 Dư Thị Bích Thảo K16NAD2 Đạt 0

54 152624418 Phạm Thị Thanh Thảo K15NAD Đạt 0

55 162616964 Đặng Xuân Thảo K16NAD2 Hỏng

56 162615008 Lâm Quốc Thịnh K16NAB1 Đạt

57 162615009 Nguyễn Thị Bích Thu K16NAB2 Hỏng

58 162615010 Kiều Hoài Thương K16NAB2 Đạt

59 162615011 Hồ Thị Thanh Thủy K16NAB2 Đạt

60 162615012 Lê Thiên Trân K16NAB2 Hỏng

61 162625056 Đỗ Thị Thùy Trang K16NAD2 Hỏng

62 162625058 Nguyễn Đình Trung K16NAD2 Hỏng

63 162617027 Võ Thị Như Tuyết K16NAB2 Hỏng

64 162615013 Bùi Nguyễn Thảo Uyên K16NAB2 Hỏng

65 162615014 Phan Tại Phương Uyên K16NAB2 Hỏng

66 162617065 Lê Đặng Phương Uyên K16NAB2 Đạt

67 162615015 Trần Thiên Vũ K16NAB2 Đạt

68 162616855 Trần Nhật Vy K16NAB2 Đạt

69 162615017 Trần Thị Yến K16NAB2 Hỏng
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